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THÔNG BÁO  

Kết quả đăng ký thi đua về công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục  

pháp luật; hòa giải ở cơ sở; xây dựng cấp xã đạt chuẩn  

tiếp cận pháp luật năm 2025 

 
 

 

Thực hiện Kế hoạch số 34/KH-UBND ngày 05/01/2025 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh về phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; xây dựng cấp xã đạt chuẩn 

tiếp cận pháp luật năm 2025; Kế hoạch số 683/KH-UBND ngày 20/02/2025 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh Phát động thi đua về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa 

giải ở cơ sở; xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2025. 

Theo đó, tại khoản 1 Mục III Kế hoạch số 34/KH-UBND có giao: “Căn cứ 

Kế hoạch này, các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, Mặt trận Tổ quốc và các 

tổ chức chính trị - xã hội của tỉnh, các đơn vị sự nghiệp thuộc UBND tỉnh, Công an 

tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, các tổ chức hành 

chính cấp tỉnh, các cơ quan tư pháp cấp tỉnh, UBND cấp huyện và các đơn vị liên 

quan xây dựng Kế hoạch thực hiện phù hợp với điều kiện và tình hình từng đơn vị, 

địa phương, địa bàn quản lý; gửi Kế hoạch về UBND tỉnh (qua Sở Tư pháp) trước 

ngày 28/02/2025” và khoản 1 Mục IV Kế hoạch số 683/KH-UBND, có giao: “Các 

Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố ban hành Kế 

hoạch, tổ chức triển khai thực hiện phong trào thi đua gửi về Hội đồng phối hợp phổ 

biến, giáo dục pháp luật tỉnh (qua Sở Tư pháp - Cơ quan thường trực Hội đồng) 

trước ngày 28/02/2025”. Trên cơ sở đó, Sở Tư pháp (Thường trực Hội đồng 

PHPBGDPL tỉnh) tổng hợp và thông báo kết quả đăng ký như sau: 

1. Đối với Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ 

sở; xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2025: có 38 đơn vị ban 

hành Kế hoạch (trong đó: 31 Sở, ban, ngành, Hội, đoàn thể tỉnh và 07 huyện, thành 

phố; có 37 đơn vị gửi đúng thời hạn). 

2. Đối với Kế hoạch phát động thi đua: có 17 đơn vị có ban hành Kế hoạch 

(trong đó: 10 đơn vị cấp tỉnh và 07 huyện, thành phố; có 15/17 đơn vị gửi đúng thời 

hạn). 

3. Đăng ký thi đua: có 07 đơn vị cấp tỉnh và 07 huyện, thành phố đăng ký thi 

đua. 

Số lượng và hình thức đề nghị xét khen thưởng đăng ký cụ thể như sau: 

a) Đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen: 15 tập thể và 17 cá nhân 

b) Đề nghị Giám đốc Sở Tư pháp tặng Giấy khen: 24 tập thể và 31 cá nhân. 

(Có danh sách kèm theo) 
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Sở Tư pháp (Cơ quan Thường trực Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục 

pháp luật tỉnh) thông báo để các cơ quan, đơn vị, địa phương biết, theo dõi./. 

 
 

Nơi nhận:   

- PCT UBND tỉnh (Nguyễn Long Biên); 

- Sở Nội vụ;  

- Các Sở, Ban, ngành, Hội, đoàn thể tỉnh;  

- GĐ, các PGĐ Sở Tư pháp;                                                                                        
- UBND các huyện, thành phố; 

- HĐPHPBGDPL các huyện, thành phố; 

- Lưu: VT, VB-TT.NP 

 TM.HỘI ĐỒNG 

KT.CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH  

 

 

 

PHÓ GIÁM ĐỐC SỞ TƯ PHÁP 

Lê Quyện 
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DANH SÁCH 

Các cơ quan, đơn vị, địa phương ban hành Kế hoạch công tác tuyên truyền, 

phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; xây dựng cấp xã đạt chuẩn  

tiếp cận pháp luật năm 2025; Kế hoạch phát động thi đua và đăng ký thi đua 

trong công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục năm 2025 

(Kèm theo Thông báo số:......./TB-HĐPH ngày.....tháng 3 năm 2025 của  

Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh) 
 

 

STT 
Cơ quan, đơn vị, 

địa phương 

KH công tác 

tuyên truyền, 

PBGDPL 

KH Phát động 

thi đua 
Đăng ký thi đua 

Gửi 

trước 

ngày 

28/02/ 

2025 

Gửi 

sau 

ngày 

28/02/ 

2025 

Gửi 

trước 

ngày 

28/02/ 

2025 

Gửi 

sau 

ngày  

28/02/ 

2025 

Đề nghị 

CT UBND 

tỉnh tặng 

Bằng khen 

Đề nghị 

Giám đốc 

Sở Tư 

pháp tặng 

giấy khen 

I. Các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh 

01 

Sở Nông nghiệp và 

phát triển nông 

thôn 

x  x  

01 tập thể; 

01 cá nhân 

01 tập thể; 

01 cá nhân 

02 
Văn phòng Đoàn 

ĐBQH và HĐND 
x    

  

03 

Ban Xây dựng năng 

lực và Thực hiện 

các dự án ODA 

ngành nước 

x    

  

04 
Thanh tra tỉnh 

x  x  
01 tập thể; 

01 cá nhân 

 

05 
Viện kiểm sát nhân 

dân tỉnh 
x    

  

06 
Hội Cựu chiến binh 

x    
  

07 
Sở Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch 
x    

01 tập thể; 

01 cá nhân 

 

08 

Ban Quản lý dự án 

đầu tư xây dựng 

các công trình giao 

thông tỉnh 

x    

01 tập thể; 

01 cá nhân 

 

09 
Sở Khoa học và 

Công nghệ 
x  x  

  

10 

Trung tâm Xúc tiến 

Đầu tư, Thương 

mại và Du lịch 

x    

08 tập thể; 

08 cá nhân 
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11 
Công an tỉnh 

x    
01 tập thể; 

01 cá nhân 

04 tập thể; 

04 cá nhân 

12 
Đài Phát thanh và 

Truyền hình tỉnh 
x    

  

13 
Ủy ban MTTQ Việt 

Nam tỉnh 
x    

01 tập thể; 

01 cá nhân 

 

14 

Ban Quản lý 

Vườn Quốc gia Núi 

Chúa 

x    

  

15 
Sở Kế hoạch và 

Đầu tư 
x    

01 tập thể; 

01 cá nhân 

 

16 
Sở Thông tin và 

Truyền thông 
x  x  

01 tập thể; 

01 cá nhân 

 

17 
Hội Nông dân tỉnh 

x    
  

18 
Sở Nội vụ 

x    
01 tập thể; 

01 cá nhân 

 

19 

Ban quản lý Vườn 

Quốc gia Phước 

Bình 

x    

  

21 
Văn phòng UBND 

tỉnh x    
01 tập thể; 

01 cá nhân 

 

22 
Sở Tài nguyên và 

Môi trường 
x  x  

  

23 

Sở Lao động - 

Thương binh và 

XH 

x    

  

 24 
Sở Giao thông vận 

tải 
x    

01 tập thể; 

01 cá nhân 

 

25 
Cục THA dân sự 

x    
  

26 
Hội Liên hiệp Phụ 

nữ tỉnh 
x  x  

01 tập thể; 

01 cá nhân 

 

27 
Sở Xây dựng 

x  x  
01 tập thể; 

01 cá nhân 

 

28 
Tỉnh Đoàn 

x    
 

 

 

29 
Sở Giáo dục và Đào 

tạo 
x  x  

01 tập thể; 

01 cá nhân 

 

30 
BCH Quân sự tỉnh 

 x   
  

31 Sở Tư pháp x  x  
01 tập thể; 

01 cá nhân 

05 tập thể; 

05 cá nhân 
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32 
Qũy Đầu tư-Phát 

triển tỉnh Ninh 

Thuận 

  x  

  

 

 

II. UBND CÁC HUYỆN, THÀNH PHỐ 

 

01 TP PR-TC x  x  
01 tập thể, 

01 cá nhân 

07 tập thể, 

07 cá nhân 

02 Huyện Thuận Bắc x  x  
01 tập thể, 

02 cá nhân 

02 tập thể, 

07 cá nhân 

03 Huyện Ninh Hải x   x(12/3) 
 01 tập thể 

01 cá nhân 

02 tập thể, 

02 cá nhân 

04 Huyện Ninh Phước x  x  
01 tập thể, 

01 cá nhân 

 

05 Huyện Thuận Nam x  x  
01 tập thể, 

02 cá nhân 

04 tập thể 

04 cá nhân 

06 Huyện Ninh Sơn x  x  
02 tập thể, 

02 cá nhân 

 

07 Huyện Bác Ái x   x(03/3)  
01 tập thể, 

01 cá nhân 

03 tập thể, 

05 cá nhân 

  

Lưu ý: Tên các Sở được cập nhật tại danh sách này là tên trước thời điểm sáp 

nhập. 

Các cơ quan, đơn vị đã ban hành các Kế hoạch số 34/KH-UBND và Kế 

hoạch số 683/KH-UBND nhưng chưa cập nhật tại Thông báo này, đề nghị phản 

hồi và cung cấp văn bản để Sở Tư pháp cập nhật bổ sung (thông qua đầu mối: đồng 

chí Trần Thị Ngọc Phương - Chuyên viên Phòng Văn bản-Tuyên truyền, số điện 

thoại: 0919062555). 
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